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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ XÂY DỰNG 

            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

         Đắk Nông, ngày        tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết  một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 

35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND, ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Đắk Nông V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; 

Căn Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 23/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng 

Đăk Nông về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh 

Đắk Nông và Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 01/04/2024 V/v Phê duyệt Điều chỉnh 

chức danh (Vị trí) đảm nhận tại Khoản 4 và khoản 6  Điều 1 Quyết định 29/QĐ-SXD, 

ngày 23/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc Kiện toàn Hội Đồng cấp chứng 

chỉ hoạt động xây dựng của tỉnh Đắk Nông. 

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-HĐXCCC ngày 25/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng. 

 Căn cứ Bảng tổng hợp kết quả phiếu đánh giá các thành viên ( Cấp chứng  chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân – đợt 6), ngày 13/08 / 2024 của Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.   

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Đồng cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng của 

tỉnh Đắk Nông và Trưởng Phòng Kinh tế và Quản Lý Hoạt động xây dựng tỉnh Đắk 

Nông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 được hành nghề đúng với nội 

dung chứng chỉ được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp 

luật khác có liên quan. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Xây 

dựng và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:                             
- Như Điều 3: 

- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VP, KT&QLHĐXD(Thảo). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

   Phan Nhật Thanh 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SXD  ngày       /8/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông) 

STT 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Đơn vị 

công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Cơ sở Đào 

tạo  

Hệ đào 

tạo 

Số chứng chỉ 

cũ  

Lĩnh vực cấp 

chứng chỉ 
Hạng  Thời hạn 

1 

Dương Văn Châu; 

ngày tháng năm 

sinh: 20/02/1990; 

CCCD: 

044090003836, 

Ngày cấp 

14/11/2022; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Ban Quản 

lý các dự 

án đầu tư 

xây dựng 

tỉnh Đắk 

Nông 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Trường 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà nẵng 

Chính 

quy 

 

 

DAN-

00005747 

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình : giao 

thông đường 

bộ  

II 

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

2 

Nguyễn Đình Duy; 

ngày tháng năm 

sinh: 28/10/1980; 

CCCD: 

066080006428, 

Ngày cấp: 

21/9/2024; Nơi cấp : 

Cục ánh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội   

Ban Quản 

lý các dự 

án đầu tư 

xây dựng 

tỉnh Đắk 

Nông 

Kỹ sư- Xây 

dựng cầu 

đường 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Đà Nẵng 

vừa học 

vừa làm 

 

 

 

 

DAN-

00009820 

1. Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng  

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

2. Định Giá 

xây dựng  
II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

3 

Lê Hữu Hoàng 

Long; ngày tháng 

năm sinh: 

09/08/1981;  CCCD: 

051084008679, 

Ngày cấp: 

28/6/2022; Nơi cấp : 

Cục  cảnh sát quản 

Công Ty 

TNHH 

Xây dựng 

Ngọc 

Việt 

Kỹ sư-Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình  

Trường 

Đại học 

Duy Tân 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

DAN-

0001665 

1. Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng, giao 

thông đường 

bộ, Hạ tầng 

kỹ thuật (Trừ 

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 
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lý hành chính về trật 

tự xã hội   

cấp nước, 

thoát nước, 

xử lý chất 

thải rắn) 

4 

Hồ Huy Tịnh ;ngày 

tháng năm sinh: 

21/3/1987;  

CCCD:0490870006

93, Ngày cấp: 

13/4/2021; Nơi cấp : 

Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Công ty 

TNHH 

MTV  

xây dựng 

H &T 

Kỹ sư -  Xây 

dựng cầu 

đường 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

DAN-

00035571 

 Thiết kế xây 

dựng công 

trình: giao 

thông đường 

bộ 

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

Định giá xây 

dựng   
II 

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

5 

Nguyễn Đăng Phi; 

ngày tháng năm 

sinh: 10/02/1976; 

CCCD: 

046076002167, 

Ngày cấp: 

270/4/2021; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Ban Quản 

lý dự án 

và phát 

triển Quỹ 

đất thành 

phố Gia 

Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 

Kỹ sư- Xây 

dựng cầu 

đường 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Đà Nẵng 

vừa học 

vừa làm 

 

 

 

DAN-

00024694  Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: giao 

thông  đường 

bộ  II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

6 

Võ Anh Hậu; ngày 

tháng năm sinh: 

14/06/1993; CCCD: 

049093020144, 

Ngày cấp: 

14/6/1993; Nơi cấp : 

Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn và 

xây dựng 

L.T.T 

Kỹ sư - Xây 

dựng dân 

dụng và 

Công nghiệp 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

 

 

 

 

DAN- 

00068638 

 1. Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng  

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

2. Thiết kế 

kết cấu công 

trình   

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 
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tự xã hội   
3. Định giá 

xây dựng   
II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

7 

Nguyễn  Thanh 

Quang; ngày tháng 

năm sinh: 

25/5/1992; CCCD: 

049092014601 Ngày 

cấp: 22/3/2022; Nơi 

cấp : Cục cảnh  sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội   

Công ty 

Cổ phần 

Tư vấn và 

xây dựng 

L.T.L 

Kiến trúc sư 

Trường 

Đại học 

Kiến Trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

 

 

 

DAN-

00055955 

1. Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng  

II 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

2. Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình:  Dân 

dụng  

II 

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

8 

Bùi  Quang  Ngọc; 

ngày tháng năm 

sinh: 08/06/1965; 

CCCD: 

066065006384, 

Ngày cấp: 

27/12/2021; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Công ty 

TNHH 

MTV 

Quang 

Nhật 

Kỹ sư - xây 

dựng  (Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp) 

Đại học 

Quốc Gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh - 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa   

Tại chức 

 

 

DAN-

00060394 

 1. Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: giao 

thông đường 

bộ 

III 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

2. Thiết kế 

kết cấu công 

trình    

III 

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

9 

Nguyễn Hồng 

Phong ; ngày tháng 

năm sinh: 

28/01/1990; CCCD: 

067090000218, 

Ngày cấp: 

10/04/2021; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

Ban Quản 

lý các dự 

án và 

Phát triển 

quỹ đất 

Thành 

phố Gia 

Nghĩa 

Kỹ sư -  Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

 

 

 

 

Trường 

Đại học 

Tôn Đức 

thắng 

 

 

 

Chính 

quy 

 

 

DAN-

00016652 

 

 

 Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình : Dân 

dụng  

 

 

  

III 

 

 

 

 

 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 



 

 

6 
 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

tỉnh Đắk 

Nông 

 

 

10 

Phan Lâm Thản ; 

ngày tháng năm 

sinh:  02/7/1980; 

CCCD: 

034080020525, 

Ngày 

cấp:12/04/2022; Nơi 

cấp : Cục cảnh  sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội   

Trung 

tâm nước 

sạch  và 

VSMTN

T tỉnh 

Đắk 

Nông 

Kỹ sư Thủy 

Lợi 

Trường  

Đại học 

Thủy Lợi 

Hà nội 

Tại chức  

 

Quản lý dự án 

Hạ tầng kỹ 

thuật  (cấp 

nước, thoát 

nước)   

III 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

11 

Lê Văn Toàn ; 

nngày tháng năm 

sinh: 10/03/1986 ; 

CCCD:0380860505

43, Ngày cấp: 

28/12/2021 Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Trung 

tâm nước 

sạch  và 

VSMTN

T tỉnh 

Đắk 

Nông 

Kỹ sư công 

trình Thủy 

Lợi 

Trường  

Đại học 

Thủy Lợi 

Hà nội 

Chính 

quy 

 

Quản lý dự án 

Hạ tầng kỹ 

thuật  (cấp 

nước, thoát 

nước)   

III 

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

12 

Nguyễn Đình Tiệp; 

ngày tháng năm 

sinh: 02/11/1994; 

CCCD: 

040094038370, 

Ngày cấp: 

03/03/2023; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

Công Ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

xây dựng 

thương 

mại Sông 

Lam 

Kỷ sư - 

ngành kỹ 

thuật xây 

dựng 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

 

 

 

 

 

DAN-

00068637 

1.Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng  

III 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

2. Thiết kế 

kết cấu công 

trình 

III 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 
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lý hành chính về trật 

tự xã hội    

3. Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình: Dân 

dụng   

III 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 

13 

Lê Ngọc Minh Trí;  
ngày tháng năm 

sinh:24/02/1984; 

CCCD:  

0660844007093, 

Ngày cấp: 

24/7/2022; Nơi cấp : 

Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội      

Trung 

Tâm Quy 

hoạch xây 

dựng Đắk 

Nông 

 

 

 

 

Kỹ sư  công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

(Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp) 

 

 

 

Trường 

Đại học 

Đông Á Đà 

Nẵng 

 

 

 

 

 

Chính 

quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN-

00016643 

 

 

 

 

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng công 

trình: giao 

thông đường 

bộ    

 

 

III   

 

 

 

 

   

5 năm  

( kể từ 

ngày ký) 

14 

Nguyễn Trung 

Thái Bình ; ngày 

tháng năm sinh: 

19/05/1978; CCCD: 

045078003418, 

Ngày cấp: 

18/05/2023; Nơi cấp 

: Cục cảnh  sát quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội   

Trung 

Tâm Quy 

hoạch xây 

dựng Đắk 

Nông    

 

 

 

Cao đẳng - 

Xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp 

 

 

 

 

 

Đại học 

Dân lập 

Duy Tân 

Đà Nẵng 

 

 

 

 

Chính 

quy 

 

 

 

 

 

 

 

DAN-

00024693  Định giá xây 

dựng   

 

 

 

 

  

 

III 

 

 

 

 

 

5 năm  

(kể từ 

ngày ký) 
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